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PHẦN I. Tổng số

STT Ngày vào sổ Nguồn cung cấp Số chứng từ
kèm theo

Tổng số

Sách Tiền

Phát không Mua Phát không Mua

# 1 2 3 4 5 6 7

1 15/06/2022 NXB Hải Phòng 21 0 1 0

2 15/06/2022 NXB Giáo dục 42 0 1 0

3 16/06/2022 NXB ĐHQG Hà Nội 08 0 1 0 400,000

4 20/06/2022 NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí
Minh 05 0 3 0

5 20/06/2022 NXB ĐHQG Thành phố Hồ Chí
Minh 19 0 1 0

6 20/06/2022 NXB GD 20062022 0 2 0

7 21/06/2022 Nhà XB Giáo Dục 01 0 2 0 80,000

8 21/06/2022 NXB ĐHQG Hà Nội 07 0 3 0 3

9 21/06/2022 NXB Hà Nội 36 0 4 0

10 21/06/2022 NXB Vô văn hóa 01 0 0 0 0

11 22/06/2022 NXB Giáo dục 02 0 0 0 5,000,000,000

12 22/06/2022 NXB Hà Nội 26 0 3 0

13 24/06/2022 NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí
Minh 20 0 9 0

14 24/06/2022 NXB Hà Nội 36 0 1 0

15 30/06/2022 aaa aaaaa 0 1 0

TỔNG 0 32 0 5,000,480,003

TỔNG 0 32 0 5,000,480,003
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Tài liệu nhập kho
Phân loại Ngôn ngữ

Tranh ảnh Ấn phẩm
khác Ghi chú

Sách GK Nghiệp vụ T.Khảo đọc
thêm Nga Anh Pháp Ngôn ngữ

khác

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0 0

3 0 0 0 0 0 3 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0

2 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 2 0 0 0 2 0 0

0 3 0 0 0 0 3 0 0

0 4 0 0 0 0 4 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0 0

0 0 5 0 0 0 5 5 0

0 0 3 0 0 0 3 0 0

9 0 0 0 0 0 9 0 0

1 0 0 0 0 0 1 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0

16 9 13 1 0 0 37 5 0

16 9 13 1 0 0 37 5 0


